
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KTN Châu Thành, ngày        tháng    12   năm 2020 

V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh 

giá đất để làm cơ sở giao đất có 

thu tiền sử dụng đất không thông 

qua đấu giá cho 07 hộ dân thuộc 

khu vực chợ Bình Tiên, xã Tân 

Phú Trung, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.  
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông 

tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá 

đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban 

hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 

2024); Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện xác định 

giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND-NĐ ngày 12 tháng 02 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Châu Thành; 

Căn cứ Công văn số 509/UBND-KTN ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc giao đất đối với 07 hộ dân thuộc khu vực chợ Bình Tiên, xã Tân 

Phú Trung, huyện Châu Thành; 

Căn cứ Công văn số 2418/STC-QLG&CS ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc xác định giá giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua đấu giá đối với 07 hộ dân thuộc chợ Bình Tiên, xã Tân Phú 

Trung, UBND huyện Châu Thành đã giao cơ quan chức năng thuê đơn vị thẩm 

định giá. 
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Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số VL20/12/839/TS-SVC ngày 01 

tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam về đơn giá quyền 

sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 07 hộ 

dân thuộc khu vực chợ Bình Tiên, xã Tân Phú Trung (gồm các thửa 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 249 thuộc tờ bản đồ số 29). 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá 

đất để làm cơ sở UBND Huyện ban hành quyết định giao đất có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu đối với 07 hộ dân thuộc khu vực chợ Bình Tiên, xã Tân 

Phú Trung, cụ thể như sau:  
ĐVT: đồng 

Tên tài sản 
Số thửa;  

Tờ bản đồ 

Loại 

đất 

Diện 

tích và 

vị trí 

Đơn giá 

Quyết định 

36/2019/QĐ 

- UBND 

Hệ số 

đề 

xuất 

Đơn giá 

(Làm tròn) 

 

1 2 3 4 5 6=7/5 7=5 * 6 

Quyền sử dụng 

đất nằm tiếp 

giáp với tuyến 

đường nối ĐT 

853 (Cũ) – ĐT 

853 (Mới) 

đoạn (Từ ranh 

quy hoạch cụm 

dân cư chợ 

Bình Tiên – 

đường ĐT 853 

cũ), xã Tân 

Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Thửa đất số 

243, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,6m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

244, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,6m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

245, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,6m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

246, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,6m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

247, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,6m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

248, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,5m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 

Thửa đất số 

249, tờ bản 

đồ số 29 

ONT 
Vị trí 1: 

76,5m
2
 

900.000 4,0 3.600.000 
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Giá giao đất có thu tiền sử dụng đất = giá đất theo Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp là 900.000 

đồng/m
2 
nhân với hệ số 4,0 bằng số tiền 3.600.000 đồng/m

2
. 

(Có Biên bản, Chứng thư định giá đất và hồ sơ kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt./.  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND Tỉnh; 

- Như trên; 

- Sở TN và MT Tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND Huyện; 

- Phòng TN và MT Huyện; 

- Phòng TC-KH Huyện; 

- Phòng KT và HT Huyện; 

- BQLDA và PTQĐ Huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- NC-KTN, NC-KT(G,T,Ng), NC-TH; 

- Lưu: VT, NC(Th). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Dũng 
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